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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
Biểu số 0825.T. CHQ: Xuất khẩu hàng hóa chịu thuế. 
Giải thích biểu mẫu báo cáo: 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
a) Khái niệm 



a.1) Hàng hóa xuất khẩu gồm toàn bộ hàng hóa có xuất xứ trong nước và hàng hóa nước 
ngoài tái xuất khẩu, được đưa ra nước ngoài, làm giảm nguồn của cải, vật chất của đất 
nước. 
- Hàng hóa có xuất xứ trong nước là hàng hoá được khai thác, sản xuất, chế biến trong 
nước theo các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam;  
- Hàng hóa tái xuất khẩu là hàng hóa có xuất xứ nước ngoài mà trước đó đã được nhập 
khẩu và được thống kê là hàng nhập khẩu, sau đó lại xuất khẩu nguyên trạng hoặc chỉ chế 
biến giản đơn, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa. 
a.2) Hàng hóa nhập khẩu gồm toàn bộ hàng hóa có xuất xứ nước ngoài và hàng Việt Nam 
tái nhập khẩu, được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, làm tăng nguồn của cải, vật chất 
của đất nước. 
- Hàng hoá có xuất xứ nước ngoài là hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế biến ở nước 
ngoài theo các quy định về xuất xứ hàng hóa của Việt Nam; 
- Hàng hóa tái nhập khẩu là hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu và được thống kê vào 
hàng xuất khẩu trước đó, sau đó lại nhập khẩu nguyên trạng hoặc chỉ chế biến giản đơn, 
bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi tính chất cơ bản của hàng hóa. 
b) Phạm vi thống kê 
b.1) Hàng hóa được tính trong thống kê xuất khẩu, nhập khẩu gồm: 
(1) Hàng hóa mua/bán theo các hợp đồng thương mại thông thường ký với nước ngoài; 
(2) Hàng hóa thuộc loại hình hàng đổi hàng với nước ngoài, không sử dụng các hình thức 
thanh toán; 
(3) Hàng hóa thuộc các hợp đồng gia công, lắp ráp ký với nước ngoài, có hoặc không 
thay đổi quyền sở hữu, bao gồm: Thành phẩm hoàn trả sau gia công, lắp ráp; nguyên 
liệu/vật tư xuất khẩu, nhập khẩu để gia công, lắp ráp; hàng hóa làm mẫu phục vụ cho gia 
công, lắp ráp; máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ gia công, lắp ráp, được thoả thuận trong 
hợp đồng gia công, lắp ráp.  
(4) Hàng hóa thuộc các giao dịch giữa doanh nghiệp mẹ với doanh nghiệp con, chi nhánh 
đầu tư trực tiếp ở nước ngoài, hàng hóa giao dịch giữa người mua và người bán có mối 
quan hệ đặc biệt; 
(5) Hàng hóa tái xuất/tái nhập: Hàng hoá nước ngoài/hàng hóa trong nước đã nhập 
khẩu/xuất khẩu và được thống kê vào nhập khẩu/xuất khẩu trước đó, sau đó lại xuất 
khẩu/nhập khẩu nguyên dạng hoặc chỉ sơ chế, bảo quản, đóng gói lại, không làm thay đổi 
tính chất cơ bản của hàng hoá, trừ hàng hóa tạm nhập khẩu/tạm xuất khẩu phải chịu sự 
kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan và phải tái xuất/tái nhập theo quy định của pháp 
luật; 
(6) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc loại hình vay nợ, viện trợ Chính phủ, phi chính 
phủ, các tổ chức quốc tế và các hình thức viện trợ nhân đạo khác; 



(7) Hàng hóa thuộc hợp đồng thuê/cho thuê tài chính (máy móc, thiết bị, phương tiện vận 
tải), theo đó người thuê có quyền lợi, trách nhiệm, chịu rủi ro,… liên quan đến hàng hóa. 
Nếu trong hợp đồng không xác định rõ các nội dung trên thì căn cứ vào thời hạn thuê là 
12 tháng trở lên; 
(8) Hàng hóa trả lại trong kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu (hàng hóa mà trước đó đã 
được thống kê vào hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu, sau đó được tái nhập hoặc tái xuất); 
(9) Hàng hóa tạm nhập, tạm xuất có thời hạn để sử dụng tạm thời cho mục đích cụ thể 
nhưng sau đó được chuyển đổi loại hình hải quan để không thực hiện tái xuất, tái nhập. 
Những hàng hóa đó bao gồm: Hàng hóa hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; tài liệu 
hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, 
biểu diễn nghệ thuật, khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; phương tiện 
vận tải, công ten nơ và các thiết bị liên quan đến vận tải; các động sản khác; 
(10) Hàng hoá mua/bán, trao đổi qua biên giới, không có hợp đồng thương mại; 
(11) Các hàng hóa đặc thù: 
- Vàng phi tiền tệ: Là vàng ở các dạng bột, thanh, thỏi, miếng, xu, vàng trang sức,… dưới 
dạng tinh chế, thô hoặc dạng bán sơ chế do các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại (trừ 
ngân hàng, tổ chức khác nhận ủy quyền thực hiện giao dịch của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam) xuất khẩu, nhập khẩu cho mục đích kinh doanh, sản xuất, gia công, chế tác,… 
theo quy định của pháp luật;  
- Tiền giấy, chứng khoán chưa phát hành, tiền xu không hoặc chưa đưa vào lưu thông; 
các bộ sưu tập tiền xu hoặc tiền giấy; 
- Phương tiện lưu giữ thông tin, hình ảnh: Băng từ, đĩa từ, CD-ROM, thẻ thông minh,... 
đã hoặc chưa ghi âm, hình, dữ liệu, trò chơi điện tử, phần mềm,…, được sản xuất để dùng 
chung cho mọi khách hàng hoặc để mua/bán thông thường (trừ các loại được sản xuất 
theo yêu cầu riêng của khách hàng hoặc bản gốc phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, chương 
trình truyền hình, chương trình biểu diễn nghệ thuật,…); 
- Hàng hóa gửi hoặc nhận qua đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh; 
- Điện năng xuất khẩu, nhập khẩu; 
- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sử dụng phương thức thương mại điện tử: Việc trao đổi 
thông tin, đặt hàng, ký kết hợp đồng thương mại và thanh toán với nước ngoài được thực 
hiện qua mạng Internet nhưng hàng hóa được đưa ra khỏi/đưa vào lãnh thổ Việt Nam, 
thực hiện các thủ tục hải quan thông thường, được tính đến trong thống kê nếu hàng hóa 
thuộc phạm vi thống kê; 
- Hàng hóa, nhiên liệu bán cho các phương tiện vận tải nước ngoài sử dụng trong hành 
trình giao thông quốc tế; hàng hóa, nhiên liệu mua để sử dụng trong hành trình giao thông 
quốc tế; 
- Dầu thô và khoáng sản được khai thác trong khu vực thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh 
tế của Việt Nam, hải phận quốc tế, vùng chồng lấn được mua, bán với nước ngoài; 



- Thiết bị giàn khoan do doanh nghiệp mua/bán ngoài khơi, không thực hiện tờ khai hải 
quan; 
- Máy bay, tàu thuyền và phương tiện vận tải khác thuộc các giao dịch không thực hiện tờ 
khai hải quan; 
- Hàng hóa nhận được từ các tổ chức quốc tế ở nước ngoài hoặc gửi đi cho các tổ chức 
quốc tế (trừ hàng hóa gửi hoặc nhận giữa các tổ chức quốc tế); 
- Hàng hóa là tài sản di chuyển, hàng hóa là hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh phải 
khai theo quy định; 
- Chất thải và phế liệu có giá trị thương mại; 
- Vệ tinh trong trường hợp có thay đổi quyền sở hữu giữa các tổ chức, cá nhân trong nước 
với nước ngoài. 
b.2) Hàng hóa không tính trong thống kê gồm: 
(1) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ: Hàng hóa do thương nhân Việt Nam ký hợp 
đồng mua/bán với thương nhân nước ngoài nhưng được giao/nhận tại Việt Nam theo chỉ 
định của thương nhân nước ngoài.  
(2) Hàng hóa do thương nhân Việt Nam mua của nước ngoài và bán thẳng cho nước thứ 
ba, hàng hóa không về Việt Nam hoặc có về Việt Nam nhưng không làm thủ tục xuất 
khẩu, nhập khẩu thông thường tại Hải quan Việt Nam. 
(3) Hàng hóa mua/bán tại các cửa hàng miễn thuế (Duty Free Shop). 
(4) Hàng hóa tạm nhập, tạm xuất có thời hạn sau đó được tái xuất, tái nhập như: Hàng 
tham dự triển lãm, hội chợ, giới thiệu sản phẩm; tài liệu hội nghị, hội thảo, nghiên cứu 
khoa học, giáo dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, khám chữa 
bệnh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm; phương tiện vận tải, công ten nơ và các thiết bị 
liên quan đến vận tải. 
(5) Hàng hoá chỉ đơn thuần đi qua lãnh thổ Việt Nam với mục đích chuyển tải, quá cảnh. 
(6) Các loại hàng hóa đặc thù gồm: 
- Hàng hoá thuộc hợp đồng cho thuê hoặc đi thuê hoạt động (máy bay, tàu thuyền, máy 
móc thiết bị): Không có sự chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa sau thời gian thuê/cho 
thuê; 
- Hàng hoá của Chính phủ Việt Nam gửi hoặc nhận với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế của Việt Nam ở nước ngoài; 
- Hàng hóa gửi và nhận của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của 
nước ngoài, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; 
- Vàng tiền tệ: Vàng thuộc giao dịch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc các tổ 
chức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủy quyền xuất khẩu, nhập khẩu cho mục đích 
dự trữ, cân đối tiền tệ theo qui định của pháp luật; 



- Tiền xu đang lưu hành, tiền giấy, tiền séc và chứng khoán đã phát hành trong khâu lưu 
thông; 
- Hàng hóa với chức năng là phương tiện rỗng dùng để chứa hàng hóa: Công-ten-nơ, các 
thùng, chai, lọ và các loại khác theo phương thức quay vòng chỉ nhằm mục đích vận 
chuyển hàng hóa; 
- Các sản phẩm, nội dung truyền nhận theo phương thức điện tử (phần mềm, các sản 
phẩm âm thanh, hình ảnh, phim, sách điện tử và loại khác); 
- Phương tiện lưu giữ thông tin, hình ảnh, chứa phần mềm được sản xuất theo yêu cầu 
hoặc đơn đặt hàng riêng; bản gốc phim ảnh, tác phẩm nghệ thuật, chương trình truyền 
hình, chương trình biểu diễn nghệ thuật,... 
- Hàng hóa đưa ra hoặc đưa vào lãnh thổ Việt Nam bất hợp pháp; 
- Hàng hóa đưa vào hoặc đưa ra khỏi lãnh thổ hải quan của Việt Nam với mục đích sửa 
chữa hoặc bảo trì nếu hoạt động đó không làm thay đổi xuất xứ của hàng hóa; 
- Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là vũ khí, khí tài nhằm bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an 
ninh quốc gia thuộc các danh mục bí mật của nhà nước; 
- Chất thải, phế liệu không có trị giá thương mại. 
c) Phương pháp tính 
Thời điểm thống kê: Là thời điểm cơ quan Hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan.  
Những thay đổi trên tờ khai hải quan trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan sẽ được 
cập nhật vào hệ thống thông tin hải quan và được điều chỉnh trong các báo cáo thống kê. 
Trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc năm báo cáo, cơ quan thống kê sẽ ngừng cập nhật 
các thay đổi trên tờ khai hải quan. 
Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:  
- Đối với hàng hóa phải nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại thuế liên quan 
trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kê là trị giá tính thuế 
của hàng hóa. 
- Đối với hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu hoặc nhập khẩu và các loại thuế liên 
quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thì trị giá thống kê là trị giá khai 
báo của hàng hóa được cơ quan hải quan chấp nhận. 
- Trị giá thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tính bằng Đô la Mỹ (USD). Cơ quan 
hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu để quy đổi các ngoại tệ về đồng Đô la Mỹ. 
Xác định trị giá thống kê trong những trường hợp đặc thù 
- Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký một lần nhưng xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhiều 
lần thì trị giá thống kê là trị giá thực tế của hàng hóa khi xuất khẩu, nhập khẩu; 



- Tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá chưa phát hành, chưa đưa vào lưu thông: 
Trị giá thống kê là chi phí để sản xuất ra tiền giấy, tiền kim loại và các giấy tờ có giá 
(không phải là mệnh giá của tiền giấy, tiền kim loại hay các giấy tờ có giá này); 
- Phương tiện trung gian dùng để chứa thông tin bao gồm: Băng từ, đĩa từ, CD-ROM, thẻ 
thông minh và các phương tiện trung gian khác đã hoặc chưa chứa thông tin, trừ loại 
được sản xuất theo yêu cầu hoặc đơn đặt hàng riêng: Thống kê theo trị giá hải quan toàn 
bộ của các hàng hóa này (không phải chỉ là trị giá của các phương tiện trung gian chưa có 
thông tin); 
- Hàng hóa được phép ghi giá tạm tính khi đăng ký tờ khai hải quan thì trị giá thống kê 
phải được điều chỉnh khi có giá chính thức trên tờ khai sửa đổi, bổ sung; 
- Hàng gia công, chế biến, lắp ráp: Tính trị giá toàn bộ hàng hoá nguyên liệu trước khi gia 
công, chế biến, lắp ráp và toàn bộ giá trị thành phẩm hoàn trả sau gia công, chế biến, lắp 
ráp; 
- Các giao dịch không khai trị giá (ví dụ: hàng đổi hàng, hàng viện trợ nhân đạo,…) thì trị 
giá của hàng hóa trong thống kê được tính theo nguyên tắc xác định trị giá hải quan; 
- Hàng trả lại: Trị giá thống kê là trị giá hàng hóa được định giá theo trị giá của giao dịch 
xuất khẩu hoặc nhập khẩu ban đầu; 
- Điện năng xuất khẩu, nhập khẩu: Trị giá thống kê là trị giá khai trên tờ khai hải quan; 
- Hàng hóa theo hợp đồng thuê tài chính: Tính trị giá của hàng hóa trên cơ sở giá bán của 
hàng hóa tương tự (loại trừ các dịch vụ cung cấp kèm theo hợp đồng cho thuê như chi phí 
đào tạo, bảo trì, phí tài chính); 
Loại tiền và tỷ giá: Trị giá thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tính bằng Đô la Mỹ 
(USD). Cơ quan hải quan căn cứ vào quy định hiện hành về tỷ giá tính thuế đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quy đổi các ngoại tệ sử dụng trong thống kê. 
Đơn vị tính thống kê: Là đơn vị tính quy đổi sử dụng trong các biểu mẫu thống kê. Các 
đơn vị tính lượng khác nhau được quy đổi về đơn vị tính thống nhất trong biểu mẫu căn 
cứ vào các dữ liệu từ hồ sơ hải quan. 
Nước đối tác thương mại: 
Xuất khẩu: Thống kê theo “nước, vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến”: Là nước hoặc vùng 
lãnh thổ mà tại thời điểm xuất khẩu, người khai hải quan biết được hàng hoá của Việt 
Nam sẽ được chuyển đến để bốc dỡ, không tính nước mà hàng hoá trung chuyển, quá 
cảnh. 
Nhập khẩu: Thống kê theo “nước, vùng lãnh thổ xuất xứ” là nước hoặc vùng lãnh thổ mà 
tại đó hàng hóa được nuôi trồng, khai thác, sản xuất hoặc chế biến, theo các quy định về 
xuất xứ hàng hóa của Việt Nam. 
2. Cách ghi biểu 
Quy định cách ghi số liệu: 



- Không phải thu thập số liệu và báo cáo: Biểu thị bằng dấu gạch chéo (X). 
- Hiện tượng kinh tế không phát sinh: Biểu thị bằng dấu gạch ngang (-). 
- Hiện tượng kinh tế có phát sinh nhưng chưa thu thập được số liệu báo cáo: Biểu thị 
bằng dấu 3 chấm (...). 
- Cột A:  
+ Tổng trị giá xuất khẩu chịu thuế, nhập khẩu chịu thuế: Ghi tổng trị giá toàn bộ các 
nhóm/mặt hàng xuất khẩu chịu thuế, nhập khẩu chịu thuế  
+ Ghi tên các nhóm/mặt hàng chủ yếu có trị giá xuất khẩu chịu thuế, nhập khẩu chịu thuế 
lớn theo danh mục của Biểu số 0801.T. CHQ.QG và 0802.T. CHQ.QG 
- Cột B: Ghi đơn vị tính tương ứng với nhóm/mặt hàng chủ yếu. 
- Cột 1 và 2: Ghi số liệu tổng hợp về lượng, trị giá xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa chịu 
thuế tương ứng phát sinh trong tháng báo cáo. 
- Cột 3 và 4: Ghi số liệu lũy kế về lượng, trị giá xuất khẩu/nhập khẩu hàng hóa chịu thuế 
tương ứng phát sinh từ ngày 1/1 đến hết tháng báo cáo, bao gồm cả số liệu đã được điều 
chỉnh, cập nhật của các kỳ/tháng báo cáo trước theo quy định về kiểm tra, điều chỉnh số 
liệu của cơ quan Hải quan. 
- Trị giá xuất khẩu hàng hóa chịu thuế là trị giá của các tờ khai hải quan có phát sinh các 
sắc thuế khi xuất khẩu. 
- Trị giá nhập khẩu hàng hóa chịu thuế là trị giá của các tờ khai hải quan có phát sinh các 
sắc thuế khi nhập khẩu. 
 
 


